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1. Nội dung chương trình đào tạo 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

Mã  ọ  p ầ  

 

 

 

 

Mã  ự 

qu   

 

 

 

 

     ọ  p ầ  

 

 

 

 

Số  í    ỉ 

Đ ều 

k    

  ọ  

   ớ  

(a); 

tiên 

quy   

(b); 

song 

hành 

(c) 

 ọ  

kỳ  dự 

k     

I. K Ế    Ứ    Á  DỤ        Ơ   45(35,10)   

Kiến thức đại cương bắt buộc 38(28,10)   

1 0101100651 11200001        ọ  Má - Lênin 3(3,0)   1 

2 0101002298 11200002           í     ị Má  - Lênin 2(2,0)   2 

3 0101000476 11200003   ủ    ĩ  xã  ộ  k o   ọ  2(2,0)   3 

4 0101001625 11200004 Lị   sử Đ     ộ   s        Nam 2(2,0)   4 

5 0101006322 11200005      ở    ồ   í M    2(2,0)   6 

6 0101001657 16200004   áo dụ  quố  p ò   - an ninh 1 3(3,0)   1 

7 0101001662 16200005   áo dụ  quố  p ò   - an ninh 2 2(2,0)   2 

8 0101001669 16200006   áo dụ  quố  p ò   - an ninh 3 1(0,1)   3 

9 0101001677 16200007   áo dụ  quố  p ò   - an ninh 4 2(0,2)   4 

10  0101001706 16201001   áo dụ    ể   ấ  1 2(0,2)   1 

11  0101001709 16201002   áo dụ    ể   ấ  2 2(0,2)   2 

12  0101001715 16201003   áo dụ    ể   ấ  3 1(0,1)   3 

13 0101003671 11200006 P áp  uậ  đạ        2(2,0)   2 

14 0101007557 01202010  ỹ  ă   ứ   dụ        3(1,2)   1 

15 0101100822 14200201     vă  1 3(3,0)   2 

16 0101100823 14200202     vă  2 3(3,0)   3 

17 0101100824 14200203     vă  3 3(3,0)   5 

Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn 7(7,0)   

   Chọn tối thiểu 1 học phần trong 

nhóm A và tối thiểu 1 học phần 

trong nhóm B 

   

 Nhóm A  Chọn tối thiểu 2 học phần 5(5,0)   

1  0101006162  15200003  oá    o  ấp 1 3(3,0)   1 

2  0101006167  15200004  oá    o  ấp 2 2(2,0)   2 

3  0101006622  15200005 Xá  suấ    ố   k    o   k      , 

dị   vụ 

2(2,0)   2 

 Nhóm B  Chọn tối thiểu 1 học phần 2(2,0)   



3 

 

1  0101100417  13200010  âm     ọ  k    do    2(2,0)   4 

2  0101002400  07200444  ỹ  ă      o    p 2(2,0)   4 

3  0103003731  15200022 Lo     ọ  2(2,0)   4 

  . K Ế    Ứ   Ơ SỞ       36(32,4)   

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 27(23,4)   

1 0101002341  13200004         v  mô 3(3,0)   1 

2 0101002349  13200005         vĩ mô 3(3,0)   2 

3 0101003931  13200001 Qu     ị  ọ  2(2,0)   2 

4 0101007909  13202046   ố   k  ứ   dụ   3(2,1)   5 

5 0101003185  13200018 M  ke      ă  b   2(2,0)   2 

6 0101101752  13202065 M  ke     dị   vụ 3(2,1)   4 

7 0101003428  12200005   uy      k   oá  3(3,0)   4 

8 0101 101753  13202072 Nghiên  ứu M  ke     3(2,1)   3 

9 0101003898  13202036 Qu     ị         ợ  3(2,1)   5 

10 0101001737  13200014  à   v     ờ     u dù   2(2,0)   6 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 9(9,0)   

 Nhóm A    ọ   ố     ểu 1  ọ  p ầ  3(3,0)   

1 0101004175  12200064 Tài   í   do         p 1 3(3,0)   4 

2 0101003104  12200052 L    uy    à    í     ề     3(3,0)   4 

3 0101003575  13200020 P â   í    oạ  độ   k    do    3(3,0)   4 

 Nhóm B     ọ   ố     ểu 1  ọ  p ầ  2(2,0)   

1 0101003039 11200009 Luậ  k       2(2,0)   5 

2 0101100654 11200010 Luậ         mạ  quố     2(2,0)   5 

 Nhóm C    ọ   ố     ểu 1  ọ  p ầ  2(2,0)   

1 0101006962 13202059 Qu     ị k    p â  p ố  2(2,0)   5 

2 0101006996 13200023 Qu     ị qu      k á    à   2(2,0)   5 

3 0101003793 13200022 Qu       ô   chúng 2(2,0)  5 

 Nhóm D    ọ   ố     ểu 1  ọ  p ầ  2(2,0)   

1 0101101754 13200060 Video marketing 2(2,0)   7 

2 0101101755 13200064       k  web        m   đ     ử 2(2,0)   7 

   . K Ế    Ứ        53(26,27)   

Kiến thức ngành bắt buộc 36(24,12)   

1 0101004004 13202043 Qu     ị           u 2(1,1)   7 

2 0101100000 13200061 M  ke            mạ  2(2,0)   6 

3 0101003961 13202041 Qu     ị   uồ    â   ự  3(2,1)   5 

4 0101006838 13202037 Qu     ị   uỗ   u   ứ   3(2,1)  7 

5 0101101756 13202066 Sá    ạo  ộ  du   số 3(2,1)  8 

6 0101101757 13202067 M  ke     kỹ   uậ  số 3(2,1)  6 
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7 0101101758 13202068 M  ke       uyề    ô   mạ   xã 

 ộ  và d  độ   

3(2,1)  7 

8  0101101759 13202069 M  ke      ô    ụ   m k  m 3(2,1)  6 

9  0101101760 13202070 M  ke       ự     p 3(2,1)  8 

10  0101007911 13202071 B2B marketing 3(2,1)  8 

11  0101100041 13202049   uyề    ô   m  ke      í    ợp 3(2,1)  7 

12  0101101761 13202073 Xây dự   k   oạ   M  ke     3(2,1)  8 

13  0101003207 13202032 M  ke     quố     2(1,1)  8 

Kiến thức ngành tự chọn(Chọn tối thiểu 1 học phần) 2(2,0)   

1 0101101762 13200063   ự   à   qu     áo 2(2,0)  8 

2 0101101763 13200062   uyề    ô     o   k    do    2(2,0)  8 

3 0101100038 13200012 Đạo đứ  k    do    và vă   oá 

do         p 

2(2,0)  8 

4 0101003878 13202034 Qu       bá   à   2(2,0)  8 

5 0101002398 13200017  ỹ  ă   đàm p á  2(2,0)  8 

Kiến thức chuyênngành marketing (học kỳ doanh nghiệp) 15(0,15)   

1 0101007133  13205074       ập 2(0,2)  9 

2 0101007030  13204075   ự   ập    ề      p 5(0,5)  9 

3 0101100214/ 

0101100020 

 13206076

/13206077 

  ó   uậ  /  

Đồ á   ố       p 

8(0,8)  9 

 ổ   số  í    ỉ      uy      ô    í    á   ọ  p ầ   D  ,  DQP-

AN) 

87   

 ổ   số  í    ỉ   ự   à  ,   ự   ập    ô    í    á   ọ  p ầ   D  , 

GDQP-AN) 

34   

 ổ   số  í    ỉ  oà  k ó     ô    í    á   ọ  p ầ   D  ,  DQP-

AN) 

121   

 

12. Kế hoạch đào tạo 

 

TT 

 

 

 ã  ọc 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên  ọc phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

 ọc kỳ 1: 17 tín chỉ (12 tín chỉ tích lũy + 5 tín chỉ không tích lũy) 

 ọc phần bắt buộc                                                                                                14(10,4) 

1 0101001706   16201001   áo dụ    ể   ấ  1 2(0,2) 
Không 

 í    ũy 

2 0101001657  14200201   áo dụ  quố  p ò           1 3(3,0) 
Không 

 í    ũy 

3 0101007557  01202010 
 ỹ  ă   ứ   dụ    ông        ô   

tin 
3(1,2)  

4 0101100651  11200001        ọ  Má - Lênin 3(3,0)  
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TT 

 

 

 ã  ọc 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên  ọc phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

5 0101002341  13200004         v  mô 3(3,0)  

 ọc phần tự chọn                                                                                                    3(3,0) 

1 0101006162  15200003  oá    o  ấp  1 3(3,0)  

 ọc kỳ 2: 20  ín chỉ (16 tín chỉ tích lũy + 4 tín chỉ không tích lũy) 

 ọc phần bắt buộc 18(16,2)  

1 0101002298  11200002           í     ị Má  – Lênin 2(2,0)  

2 0101001662  16200005   áo dụ  quố  p ò   - an ninh 2 2(2,0) 
Không 

 í    ũy 

3 0101001709  16201002   áo dụ    ể   ấ  2 2(0,2) 
Không 

 í    ũy 

4 0101100822  14200201     vă  1 3(3,0)  

5 0101003671 11200006 P áp  uậ  đạ        2(2,0)  

6 0101003931  13200001 Qu     ị  ọ  2(2,0)  

7 0101002349  13200005         vĩ mô 3(3,0)  

8 0101003185  13200018 M  ke      ă  b   2(2,0)  

 ọc phần tự chọn 2(2,0)  

9 0101006167  15200004  oá    o  ấp  2 2(2,0)   ọ  1 

trong 2 

HP 
10 0101006622  15200005 

Xá  suấ    ố   k    o   k      , dị   

vụ 
2(2,0) 

 ọc kỳ 3: 21  ín chỉ (19 tín chỉ tích lũy + 2 tín chỉ không tích lũy)vụ 

 ọc phần bắt buộc 16(12,4)  

1 0101001669  16200006   áo dụ  quố  p ò   - an ninh 3 1(0,1) 
Không 

 í    ũy 

2 0101001715  16201003   áo dụ    ể   ấ  3 1(0,1) 
Không 

 í    ũy 

3 0101000476 11200003   ủ    ĩ  xã  ộ  k o   ọ  2(2,0)  

4 0101100823 14200202     vă  2 3(3,0)  

5 0101 101753 13202072         ứu M  ke     3(2,1)  

6 0101101752 13202065 M  ke     dị   vụ 3(2,1)  

7 0101003428 12200005   uy      k   oá  3(3,0)  

 ọc phần tự chọn 5(5,0)  

1 0101004175  12200064  à    í   do         p 1 3(3,0)   ọ  1 

trong 3 

HP 

2 0101003104  12200052 L    uy    à    í     ề     3(3,0) 

3 0101003575  13200020 P â   í    oạ  độ   k    do    3(3,0) 

4 0101100417  13200010 Tâm lý học kinh doanh 2(2,0)   ọ  1 

trong 3 

HP 

5 0101002400  07200444 Kỹ  ă      o    p 2(2,0) 

6 0103003731  15200022 Logic học 2(2,0) 

 ọc kỳ 4: 20  ín chỉ (18 tín chỉ tích lũy + 2 tín chỉ không tích lũy) 

 ọc phần bắt buộc 16(11,5)  

1 0101001677   16200007   áo dụ  quố  p ò   - an ninh 4 2(0,2) Không 
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TT 

 

 

 ã  ọc 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên  ọc phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

 í    ũy 

2 0101001625  11200004 Lị   sử Đ     ộ   s          m 2(2,0)  

3 0101100824 14200203     vă  3 3(3,0)  

4 0101003961  13202041 Qu     ị   uồ    â   ự  3(2,1)  

5 0101003898  13202036 Qu     ị         ợ   3(2,1)  

6 0101007909  13202046   ố   k  ứ   dụ   3(2,1)  

 ọc phần tự chọn 4(4,0)  

1 0101003039 11200009 Luậ  k       2(2,0)   ọ  1 

trong 2 

HP 
2 0101100654 13204059 Luậ         mạ  quố     2(2,0) 

3 0101006962 13200059 Qu     ị k    p â  p ố  2(2,0)   ọ  1 

trong 3 

HP 

4 0101006996 13200023 Qu     ị qu      k á    à   2(2,0) 

5 0101003793 13200022 Qu       ô     ú   2(2,0) 

 ọc kỳ 5: 20  ín chỉ (20 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy) 

 ọc phần bắt buộc 18(14,4)  

1 0101006322 
 11200005 

 
     ở    ồ   í M    2(2,0)   

2 0101100000  13200061 M  ke            mạ  2(2,0)  

3 0101101757  13202067 M  ke     kỹ   uậ  số 3(2,1)  

4 0101001737  13200014  à   v     ờ     u dù   2(2,0)  

5 0101101759  13202069 M  ke      ô    ụ   m k  m 3(2,1)  

6 0101100041  13202049   uyề    ô   m  ke      í    ợp 3(2,1)  

7 0101006834  13202037 Qu     ị   uỗ   u   ứ   3(2,1)  

 ọc phần tự chọn 2(2,0)  

1 0101101754  13200060 Video marketing 2(2,0)   ọ  1 

trong 2 

HP 
2 

0101101755 
13200064       k  web        mạ  đ     ử 2(2,0) 

 ọc kỳ 6: 21  ín chỉ (21 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy) 

 ọc phần bắt buộc 19(12,7)  

1 0101004004   13202043 Qu     ị           u 2(1,1)  

2 0101101758  13202068 
M  ke       uyề    ô   mạ   xã  ộ  

và d  độ   
3(2,1)  

3 0101101760  13202070 M  ke       ự     p 3(2,1)  

4 0101101756  13202066 Sá    ạo  ộ  du   số 3(2,1)  

5 0101007911  13202071 B2B marketing 3(2,1)  

6 0101101761  13202073 Xây dự   k   oạ   m  ke     3(2,1)  

7 0101003207  13202032 M  ke     quố     2(1,1)  

 ọc phần tự chọn 2(2,0)  

1 0101101763 13200062   uyề    ô     o   k    do    2(2,0)  

2 0101101762 13202063   ự   à   qu     áo 2(0,2)  
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TT 

 

 

 ã  ọc 

phần 

 ã tự 

quản 
 ên  ọc phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

3 0101002398 13200017  ỹ  ă   đàm p á  2(2,0)  

4 0101003878 13202034 Qu     ị bá   à   2(2,0)  

5 0101100038 13200012 
Đạo đứ  k    do    và vă   oá 

do         p 
2(1,1)  

 ọc kỳ 7: 15 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 15(0,15)  

1 0101007133  13205074       ập 2(0,2)  

2 0101007030  13204075   ự     ề      p 5(0,5)  

3 
0101100214/ 

0101100020 

 13206076/ 

13206077 
  ó   uậ / đồ á   ố       p 8(0,8)  

 


